
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 71 Hồ Tùng Mậu, Thị Trấn Ngãi Giao, Huyện Châu Đức, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, 
Việt Nam

23/06/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TM DV DU LỊCH- DU HỌC SMART GLOBLE

3502502168

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TM DV DU LỊCH- DU HỌC 
SMART GLOBLE
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SMART GLOBLE CO.,LTD
Tên công ty viết tắt: SMART GLOBLE TRAVEL – EDUCATIONAL SERVICE 
TRADING LIMITED LIABILITY COMPANY

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0931599119
Email: smartgloble2023@gmail.com sgdulich.com.vn

Fax:
Website:
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1.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý các mặt hàng tiểu thủ công mỹ nghệ; Ký gửi 
hàng hóa

4610

2. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu

8299

3. Đào tạo trung cấp
Chi tiết: đào tạo nghề

8532

4. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết: Tư vấn du học; tư vấn giáo dục.

8560

5. Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí
chi tiết: Tổ chức biểu diễn nghệ thuật (không hoạt động tại trụ 
sở) (trừ kinh doanh vũ trường, phòng trà ca nhạc và không 
thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất nổ, chất 
cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình 
văn nghệ, sự kiện, phim ảnh).

9000

6. Vận tải hành khách đường bộ khác
chi tiết: Vận chuyển khách du lịch; Kinh doanh vận tải hành 
khách theo hợp đồng

4932

7. Vận tải hành khách ven biển và viễn dương
chi tiết: Dịch vụ vận tải hành khách bằng đường thủy

5011

8. Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương
chi tiết: Dịch vụ vận tải hàng hóa bằng đường thủy

5012

9. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
chi tiết: Dịch vụ cảng sông cảng biển; Dịch vụ cung ứng tàu 
biển và các phương tiện vận tải đường sông; Đại lý tàu biển và 
môi giới hàng hải; Đại lý bán vé tàu hỏa; Hoạt động của đại lý 
bán vé máy bay.

5229

10. Cung ứng và quản lý nguồn lao động
Chi tiết: Hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở 
nước ngoài.

7830

11. Điều hành tua du lịch
Chi tiết: Lữ hành nội địa, quốc tế

7912(Chính)

12. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch
Chi tiết: Hướng dẫn du lịch, lưu trú, giữ vé máy bay; Tổ chức 
hội nghị quốc tế, Đại lý bán vé tàu hỏa

7990

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
THỊ KIM 
THOA

Việt 
Nam

Tổ 4, ấp Tân Giao, Xã 
Láng Lớn, Huyện 
Châu Đức, Tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu, Việt 
Nam

400.000.000 40,000 C2069626

2NGUYỄN 
THỊ KIM 
THẢO

Việt 
Nam

Tổ 4, ấp Tân Giao, Xã 
Láng Lớn, Huyện 
Châu Đức, Tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu, Việt 
Nam

300.000.000 30,000 C2276711

3HUỲNH THỊ 
BÉ

Việt 
Nam

Số 71 Hồ Tùng Mậu, 
Thị Trấn Ngãi Giao, 
Huyện Châu Đức, 
Tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu, Việt Nam

300.000.000 30,000 C4638167

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       C2069626
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Tổ 4, ấp Tân Giao, Xã Láng Lớn, Huyện Châu Đức, Tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Tổ 4, ấp Tân Giao, Xã Láng Lớn, Huyện Châu Đức, Tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ KIM THOA Nữ

15/03/1991 Kinh Việt Nam

26/08/2016 Cục Quản lý xuất nhập cảnh 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Hộ chiếu Việt Nam

Giám đốcChức danh:
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